
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Khảo sát địa hình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

3 HTV-00036672
Nguyễn Xuân 
Vinh

21/02/1989 Cử nhân Địa chất Khảo sát địa chất công trình II

4 HTV-00036674 Trần Thanh Vũ 02/06/1981
Kỹ sư Địa chất công trình - 
ĐKT

Khảo sát địa chất công trình II

5 HTV-00036678
Trần Hoàng 
Thông

24/01/1981 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

6 HTV-00174745 Hồ Ngọc Chiến 25/08/1986
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông (Xây 
dựng cầu đường)

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

7 HTV-00036671
Nguyễn Văn 
Cầm

05/10/1978 Kỹ sư Quản lý đất đai Khảo sát địa hình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Định giá xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình xây dựng II

11 HTV-00036677
Lê Nguyên 
Khang

30/12/1982
Kỹ sư Xây dựng - Ngành 
Trắc địa và Bản đồ

Khảo sát địa hình II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – Hầm II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

III

Khảo sát địa hình II

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước – 
thoát nước

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước – 
thoát nước

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

14 HTV-00036665
Võ Văn Tấn 
Thạnh

20/11/1982
Kỹ sư Xây dựng - Ngành 
Cấp thoát nước

13 HTV-00036675 Trang Sĩ Tấn 19/07/1961
Kỹ sư Thủy nông – Cải tạo 
đất

12 HTV-00036661
Đỗ Nguyên 
Bình

24/02/1979
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

10 HTV-00036662
Nguyễn Anh 
Tuấn

10/01/1983
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp

9 HTV-00036664
Trương Hoàng 
Sơn

27/02/1978 Kỹ sư Điện công nghiệp

8 HTV-00036668
Nguyễn Chí 
Dũng

14/10/1984
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và CN

2 HTV-00036673
Phạm Thị Ngọc 
Hưởng

13/05/1982
Cử nhân cao đẳng xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 15/2023

(Kèm theo Quyết định số 73/2023/QĐ-VECAS ngày 26 tháng 9 năm2023)

1 HTV-00036666 Cao Đức Vĩnh 16/08/1982
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

III

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Khảo sát địa hình II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước – 
thoát nước

III

Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III
17 HTV-00174746 Lê Tuấn Phi 08/08/1995

Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện 
tử

16 HTV-00036663 Trần Thanh Hải 28/11/1969
Kỹ sư Thủy nông & cải tạo 
đất

15 HTV-00036659 Lê Thành Trị 22/03/1981
Kỹ sư Thủy công đồng 
bằng


